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   V/v : “Tranh chấp đòi tài sản”. 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Minh Hiền. 

Các thẩm phán:                       Bà Hoàng Thị Thu Hiền. 

                                                Ông Nguyễn Gia Lương. 

Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Tố Hoa - Cán bộ Toà án nhân dân tỉnh Bắc 

Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang: Ông Nguyễn Đức Sơn– 

Kiểm sát viên. 

Ngày 04/01/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 106/2017/TLPT-DS ngày 22/11/2017 về: “Tranh 

chấp đòi tài sản”. 

Do bản án Dân sự sơ thẩm số 36/2017/DSST ngày 28/9/2017 của Toà án 

nhân dân thành phố B bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 120/2017/QĐ-PT ngày 

14/12/2017 giữa: 

 Đồng Nguyên đơn:  

1. Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1943- đã chết ngày 25/8/2017 (âm lịch) 

tức ngày 14/10/2017. 

2. Bà Đào Thị V, sinh năm 1952- Vợ ông Ph- (có mặt). 

Địa chỉ tại: Xóm B, thôn S, xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn:  

Luật sư Giáp Quang Kh và Luật sư Bùi Thị Th -Công ty luật TNHH N thuộc 

đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang- (đều có mặt). 

Đồng Bị đơn:  

1. Ông Nguyễn Khắc C, sinh năm 1961- vắng mặt- ủy quyền cho bà Bình; 

2. Bà Đào Thị B, sinh năm 1965-Vợ ông C, (có mặt). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Bản án số: 03/2018/DS-ST.  

            Ngày 04/01/2018.  
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Đều địa chỉ tại: Xóm C, thôn Song K, xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Bị đơn:  

Luật sư Nguyễn Văn H1 - Văn phòng Luật sư Hải và cộng sự, đoàn luật sư 

tỉnh Bắc Giang. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. UBND xã S, thành phố B. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Quang V - Công chức địa chính 

UBND xã S, (có mặt). 

2. UBND thành phố B. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Văn H2 – Phó Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tòa án không triệu tập phiên 

tòa: 

1. Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1975- Con ông Ph và bà V; 

Địa chỉ: Xóm B, thôn S, xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

2. Chị Nguyễn Thị X, sinh năm 1978- Con ông Ph và bà V; 

Địa chỉ: Tổ dân phố G, phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

3. Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1979 - Con ông Ph và bà V; 

Địa chỉ: Xóm B, thôn S, xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

4. Chị Nguyễn Thị Ánh V, sinh năm 1987- Con ông Ph và bà V; 

Địa chỉ: Thôn S, xã Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

5. Chị Nguyễn Thị Y, sinh năm 1983- Con ông B và bà C; 

6. Chị Nguyễn Thị T1, sinh năm 1985 - Con ông B và bà C; 

7. Anh Nguyễn Khắc T2, sinh năm 1990 - Con ông Bình và bà C; 

Đều cư trú tại: Thôn S, xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Nguyên đơn ông Nguyễn Văn Ph và bà Đào Thị V do bà V trình bày: Bà 

là vợ ông Nguyễn Văn Ph. Vợ chồng bà và vợ chồng ông Nguyễn Khắc C, bà Đào 

Thị B có quan hệ họ hàng. Năm 1992, hộ gia đình bà được Nhà nước chia cho thửa 

đất nông nghiệp số 24, diện tích 504 m2 tại xứ Đồng Chuôm, trước đây thuộc 

huyện Yên Dũng, nay thuộc xã Song Khê, thành phố B, tỉnh Bắc Giang, thời hạn sử 

dụng đất đến năm 2013. Sau khi nhận đất, gia đình bà canh tác bình thường trên 

thửa đất đó. Cuối năm 1998, bà đã giao đất ruộng này cho vợ chồng ông C, bà B. 

Hai bên đã thỏa thuận bằng miệng là bà bàn giao đất cho vợ chồng ông C, bà B để 

vợ chồng ông C canh tác đến năm 2013 thì vợ chồng ông C phải trả ruộng cho bà. 
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Vợ chồng ông C, bà B sẽ phải có nghĩa vụ trả cho bà số tiền là 350.000đ. Vợ chồng 

ông C, bà B cũng đã thanh toán số tiền trên cho bà nhưng quá thời hạn giao kết mà 

vợ chồng ông C, bà B không trả lại ruộng cho vợ chồng bà. Năm 1999, vợ chồng 

bà đi Miền nam không có mặt tại địa phương, Nhà nước có đợt cấp đổi Giấy chứng 

nhận QSDĐ thì vợ chồng ông C, bà B đã tự ý kê khai đề nghị UBND huyện Y cấp 

Giấy chứng nhận QSDĐ đối với phần đất của hộ gia đình bà mà không được sự 

đồng ý của vợ chồng bà. Ngày 14/6/1999, vợ chồng ông C đã được UBND huyện 

Y cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; sổ số: 00395.QSDĐ/176/QĐ-UB-H. Sau 1 thời 

gian, thì Nhà nước có dự án thu hồi đất ruộng, giải phóng mặt bằng để làm khu 

công nghiệp. Toàn bộ diện tích của thửa ruộng này cũng đã bị Nhà nước thu hồi và 

đền bù với số tiền là: 129.705.960đ, ngoài ra Nhà nước còn hỗ trợ việc đào tạo, 

chuyển đổi nghề cho các hộ dân với số tiền là 4.200.000đ. Do có Giấy chứng nhận 

QSDĐ nên vợ chồng ông C, bà B đã tự kê khai để được nhận số tiền đền bù trên. 

Nay, vợ chồng bà yêu cầu vợ chồng ông C, bà B phải trả lại cho vợ chồng bà số 

tiền mà Nhà nước bồi thường do đã thu hồi thửa đất trên là: 129.705.960đ. Đối với 

số tiền 4.200.000đ là tiền Nhà nước hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề thì vợ chồng 

bà không yêu cầu. 

Bị đơn là bà Đào Thị B và ông Nguyễn Khắc C, do bà B đại diện trình 

bày: Ông bà thừa nhận là hàng xóm của vợ chồng bà V, ông Ph. Ông bà cũng thừa 

nhận nguồn gốc của thửa đất nông nghiệp số 24, diện tích 504 m2 tại xứ Đồng C, nay 

thuộc xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang là do gia đình bà V được Nhà nước chia từ 

năm 1992. Hộ gia đình bà V canh tác trên thửa đất đó vài vụ thì bà V đã chuyển 

nhượng lại cho bà toàn bộ diện tích thửa đất nêu trên với giá 1.200.000đ. Hai bên 

không lập Hợp đồng chuyển nhượng mà chỉ giao kết bằng miệng. Thời gian chuyển 

nhượng thì bà không nhớ rõ vì sự việc đã xảy ra từ lâu. Sau khi thỏa thuận bằng 

miệng, hai bên đã ra UBND xã S để đề nghị cán bộ địa chính của UBND xã S xác 

nhận vào sổ địa chính về việc bà V đã chuyển nhượng cho bà để bà nộp thuế đất 

ruộng thay cho bà V. Từ khi nhận ruộng, vợ chồng bà đã canh tác trên diện tích này 

mà không xẩy ra tranh chấp. Năm 1999, vợ chồng bà đã kê khai và thửa đất trên đã 

được UBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi có dự án giải 

phóng mặt bằng để làm khu công nghiệp. Nhà nước đã có Quyết định thu hồi đối với 

toàn bộ diện tích đất của thửa đất này. Vợ chồng bà được bồi thường số tiền: 

129.705.960đ và 4.200.000đ tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề. Nay vợ chồng bà 

V, ông Ph yêu cầu vợ chồng bà trả số tiền 129.705.960đ thì  bà không đồng ý.   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

*Chị Nguyễn Thị T, chị Nguyễn Thị X, anh Nguyễn Văn Đ và chị Nguyễn 

Thị Ánh V là con đẻ của ông Ph và bà V đều trình bầy: Các anh chị đều đã xây 
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dựng gia đình. Tại thời điểm năm 1992, hộ gia đình các anh chị được HTX giao đất 

nông nghiệp thửa đất tranh chấp nói trên, thời hạn sử dụng đất đến năm 2013. Khi 

giao thửa đất này thì các anh chị cũng có định suất trong đó. Quy định cụ thể về 

định suất ruộng như thế nào thì các anh chị không nhớ rõ. Nay, bố mẹ các anh chị 

khởi kiện đòi ông C và bà B số tiền Nhà nước bồi thường do đã thu hồi thửa đất 

trên là: 129.705.960đ mà ông C, bà B đã tự ý kê khai bồi thường mà không được sự 

đồng ý của gia đình. Nay, các anh chị đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Ph và 

bà V, về số tiền bồi thường nếu yêu cầu của ông Ph và bà V được chấp nhận thì các 

anh chị không có ý kiến gì, đồng ý để cho ông Ph và bà V được toàn quyền quản lý, 

sử dụng, sở hữu số tiền đó. Các anh, các chị đều đề nghị được vắng mặt khi Toà án 

tiến hành các thủ tục tố tụng giải quyết vụ án. 

*Chị Nguyễn Thị Y, chị Nguyễn Thị T1 và anh Nguyễn Khắc T2 đều là con 

đẻ của ông C và bà bà B và đều trình bầy: Các anh, các chị đều đã xây dựng gia 

đình. Thửa đất nông nghiệp tranh chấp nói trên do ông C và bà B là bố mẹ của các 

anh chị đã mua lại của vợ chồng ông Ph và bà V. Từ khi mua đến nay thì gia đình 

các anh chị đã canh tác suốt từ đó đến nay mà không ai cản trở gì. Năm 1999, bố 

mẹ các anh chị đã kê khai và thửa đất trên đã được UBND huyện Y cấp Giấy chứng 

nhận QSDĐ. Nhà nước đã có quyết định thu hồi đối với toàn bộ diện tích thửa đất 

này. Khi thu hồi thửa đất bố mẹ các anh chị đã được bồi thường: 129.705.960đ và 

hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 4.200.000đ. Về số tiền này thì các anh chị đều 

không có ý kiến gì. Các anh chị đều đồng ý để cho ông C và bà B được toàn quyền 

quản lý, sử dụng, sở hữu số tiền đó. Các anh chị đều đề nghị được vắng mặt khi 

Toà án tiến hành các thủ tục tố tụng giải quyết vụ án. 

*Đại diện UBND xã S xác định: Nguồn gốc thửa đất nông nghiệp số 24, diện 

tích 504 m2 tại xứ Đồng C, trước đây thuộc huyện Y, nay thuộc xã S, thành phố B, 

được Nhà nước giao cho hộ gia đình ông Ph sử dụng. Năm 1999, hộ gia đình ông C 

kê khai và đã được UBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, hiện nay UBND 

xã không còn lưu giữ tài liệu về việc đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia 

đình ông C. Nay, đề nghị Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

*Đại diện UBND thành phố B xác định: Theo tài liệu xác định, nguồn gốc 

thửa đất nông nghiệp số 24, diện tích 504 m2 tại xứ Đồng C, trước đây thuộc huyện 

Y, nay thuộc xã S, thành phố B, được Nhà nước giao cho hộ gia đình ông Ph sử 

dụng. Năm 1999, hộ gia đình ông C kê khai và đã được UBND huyện Y cấp Giấy 

chứng nhận QSDĐ. Nay thuộc quyền quản lý của UBND thành phố B. Tài liệu lưu 

giữ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố B chỉ có “Đơn xin cấp 

đăng ký QSDĐ” của ông Nguyễn Khắc C và bà Đào thị B. Nay, đề nghị Toà án 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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Do có nội dung trên, bản án dân sự sơ thẩm số 36/2017/DSST ngày 

28/9/2017 của Toà án nhân dân thành phố B đã áp dụng Khoản 2 Điều 26; khoản 1 

Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; các Điều 105, Điều164, Điều 166 và khoản 2 Điều 357 của Bộ luật 

dân sự năm 2015; Điều 26, Điều 27 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội xử:   

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Ph và bà Đào 

Thị V đối với ông Nguyễn Khắc C và bà Đào Thị B; 

2. Buộc ông Nguyễn Khắc C và bà Đào Thị B phải trả lại cho ông Nguyễn 

Văn Ph và bà Đào Thị V số tiền 80.000.000đ (tám mươi triệu đồng). 

Ngoài ra bản án còn tuyên án phí, quyền kháng cáo, lãi suất chậm thi hành án và  

quyền thi hành án cho các bên đương sự. 

Ngày 10/10/2017, bà Đào Thị B kháng cáo không đồng ý với bản án sơ thẩm đã 

xử. 

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Ph và bà Đào Thị V vẫn giữ nguyên yêu cầu 

khởi kiện, bà Đào Thị B vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Các bên đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Bà B trình bầy:  Gia đình bà sử dụng thửa đất nông nghiệp số 24, diện tích 

504 m2 tại xứ Đồng Chuôm từ năm 1998 đến nay là hợp pháp vì hộ gia đình bà đã 

được UBND huyện Yên Dũng cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Bà không nhất trí trả 

lại số tiền 80.000.000đ  cho vợ chồng bà V. Phần đất tranh chấp này bà đã nhận 

chuyển nhượng của bà V và bà phải trả cho bà V 02 lần tiền, mỗi lần là 600.000đ. 

Bà V trình bầy: Phần đất tranh chấp này là đất nông nghiệp do HTX cấp cho 

hộ gia đình bà từ năm 1992. Bà không chuyển nhượng đất cho bà B mà chỉ cho bà 

B canh tác và sử dụng đến năm 2013 nhưng bà B phải trả cho bà 350.000đ. Bà đã 

nhận số tiền này và đã giao ruộng cho bà Bình nhưng sau năm 2013 thì bà B không 

trả lại ruộng cho bà mà bà B còn tự ý kê khai đề nghị Nhà nước cấp Giấy chứng 

nhận QSDĐ mà không được sự đồng ý của các thành viên trong hộ gia đình bà. Bà 

không đồng ý với kháng cáo của bà B. 

Đại diện cho UBND xã S do ông Bùi Quang V trình bầy: Nguồn gốc của thửa 

đất nông nghiệp số 24, diện tích 504 m2 tại xứ Đồng C trước đây là định suất ruộng 

của hộ gia đình bà V ở xóm Bãi. Phần đất này do HTX Nông nghiệp giao cho hộ bà 

V từ năm 1992. Năm 1992, các hộ gia đình đều được UBND huyện cấp Giấy 

chứng nhận QSDĐ đối với phần đất nông nghiệp. Năm 1999, UBND có chủ trương 

cấp đổi lại Giấy chứng nhận QSDĐ và hủy Giấy chứng nhận QSDĐ cũ. Cả 2 hộ gia 

đình bà V và bà Bình đều được cấp đổi lại Giấy chứng nhận QSDĐ nhưng hiện tại 

UBND xã Song Khê không lưu trữ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của hộ gia 
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đình bà B và ông C đối với phần đất tranh chấp này. Theo thời hạn ghi trong Giấy 

chứng nhận QSDĐ của hộ gia đình bà Bình là được sử dụng đến năm 2013. Theo 

quy định của Luật Đất đai mới thì sau khi hết thời hạn sử dụng ghi trong Giấy 

chứng nhận QSDĐ thì các hộ gia đình có quyền đến UBND để gia hạn trong thời 

hạn là 50 năm. Nhưng do Nhà nước có chủ trương thu hồi đất từ năm 2008 nên các 

hộ gia đình đều không thực hiện việc gia hạn này. 

Những người làm chứng trình bầy: 

1-Ông Đào Xuân Đ nguyên trưởng thôn S, xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang 

năm 1995-2000 trình bầy: Giữa bà B và và V có chuyển nhượng đất như thế nào thì 

ông không biết, ông chỉ biết bà V và bà B có đến gặp ông và đề nghị ông ghi vào sổ 

về việc chuyển phần diện tích đất tranh chấp này về xóm Chùa để nhập vào phần 

diện tích của bà B để bà B nộp thuế với Nhà nước. 

2-Ông Nguyễn Khắc Ng trình bầy: Ông là hàng xóm với bà B, vào khoảng 

năm 1998, bà B đã rủ ông mua chung đất của bà V nhưng ông không mua. Còn 

việc 2 bên chuyển nhượng đất như thế nào thì ông không biết. 

Luật sư Nguyễn Văn H trình bầy: Bà B đã nhận chuyển nhượng QSDĐ của bà 

V đối với thửa đất nông nghiệp số 24, diện tích 504 m2 tại xứ Đồng Chuôm. Tại 

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai bà V đã thừa nhận chuyển nhượng QSDĐ cho 

bà B. Lời khai của của bà B được những người làm chứng là ông Nguyễn Văn Đ 

nguyên trưởng thôn và ông Nguyễn Văn Ng là hàng xóm với 2 bên đương sự thừa 

nhận. Việc sử dụng đất của bà B đối với thửa đất tranh chấp này là hợp pháp vì hộ 

bà B đã đượcUBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Nay, Nhà nước thu hồi 

đất và đã đền bù cho bà Bình khoản tiền trên, bà V khởi kiện đòi tiền của bà B là 

không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà B, 

sửa bản án sơ thẩm đã xử theo hướng: Bác yêu cầu khởi kiện của bà V. 

Luật sư Giáp Quang Kh và Luật sư Bùi Thị Th đều đề nghị:  

- Thửa đất nông nghiệp số 24, diện tích 504 m2 tại xứ Đồng C, trước đây 

thuộc huyện Y, nay thuộc xã S, thành phố B thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình 

ông Nguyễn Văn Ph và bà Đào Thị V; 

- Không có việc chuyển nhượng phần đất tranh chấp giữa hộ gia đình ông Ph 

với hộ gia đình ông C như phía bà Bình trình bầy; 

-Theo quy định của pháp luật thì việc chuyển nhượng QSDĐ phải được lập 

thành văn bản và đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới hợp pháp. Bà 

B cũng không xuất trình được các chứng cứ về việc nhận chuyển nhượng phần đất 

tranh chấp của bà V. 



 7 

 - Việc UBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình ông C 

và việc Nhà nước chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình ông 

C là không đúng đối tượng; 

- Bà B đã nhận số tiền đền bù giải phóng mặt bằng của Nhà nước là 

129.705.960đ nhưng Bản án sơ thẩm phải buộc bà B phải trả cho bà V số tiền 

80.000.000đ là không đúng nhưng bà V lại không kháng cáo. 

Nay, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà B, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm đã xử. 

+ Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu: 

- Về tố tụng: Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang và các đương sự đã chấp hành 

đầy đủ các trình tự, thủ tục của BLTTDS. 

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 

BLTTDS, không chấp nhận kháng cáo của bà B, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã xử. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa  và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

Phía ông Nguyễn Văn Ph và bà Đào Thị V do bà V trình bầy: Năm 1992 hộ 

gia đình ông Ph và bà V được Nhà nước chia cho thửa đất nông nghiệp số 24, diện 

tích 504 m2 tại xứ Đồng C, trước đây thuộc huyện Y, nay thuộc xã S, thành phố B, 

tỉnh Bắc Giang, thời hạn sử dụng là đến năm 2013. Năm 1999, gia đình ông Ph bà 

V có giao đất cho vợ chồng ông C, bà B để canh tác, hai bên thỏa thuận bằng 

miệng là đến năm 2013 thì trả lại đất cho gia đình bà V và ông Ph. Năm 1999, 

UBND huyện Y cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 

số: 00395. QSDĐ/176/QĐ-UB-H ngày 14/6/1999, cho hộ gia đình ông C, bà B. 

Khi có dự án giải phóng mặt bằng để làm khu Công nghiệp. Ngày 06/10/2015, 

UBND thành phố B đã có Quyết định số 3537/QĐ-UB thu hồi toàn bộ diện tích của 

thửa đất này, (BL 127-128). Khi thu hồi thửa đất này, vợ chồng ông C, bà B đã tự 

kê khai để được bồi thường số tiền: 129.705.960đ và 4.200.000đ tiền hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi nghề. Toàn bộ số tiền trên thì ông C, bà B đã được nhận tại Trung 

tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang, (BL 08).  

Nay, bà V và ông Ph khởi kiện yêu cầu ông C, bà B phải trả lại cho vợ chồng 

bà tổng số tiền bồi thường là: 129.705.960đ. Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận 1 

phần yêu cầu khởi kiện của bà V buộc vợ chồng bà B phải trả cho vợ chồng bà V 

80.000.000đ.  
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Sau khi xét xử sơ thẩm, bà B kháng cáo không đồng ý trả tiền cho bà V. Xét 

yêu cầu kháng cáo của bà B, Hội đồng xét xử thấy:  

Nguồn gốc đất của thửa đất tranh chấp này thuộc quyền sử dụng của hộ gia 

đình bà V và ông Ph. Điều này, đã được phía Đồng Bị đơn là vợ chồng bà B và ông 

C thừa nhận và được chính quyền địa phương xác nhận.  

Phía Bị đơn là: Ông C bà B và các con ông C, bà Bình là các anh chị Nguyễn 

Thị Y; Nguyễn Thị T1; Nguyễn Khắc T2 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đều cho rằng: Năm 1998, bà B đã nhận chuyển nhượng phần diện tích đất này của 

bà V và thời hạn chuyển nhượng là vĩnh viễn. Bà B đã giao tiền cho bà V, hộ gia 

đình bà B cũng đã nhận đất và canh tác từ đó đến nay nhưng lời khai này không 

được bà V thừa nhận. 

Tại Biên bản lấy lời khai ngày 17/3/2017, bà B trình bầy: “ Năm 1992, gia 

đình bà V được Nhà nước chia cho thửa đất nông nghiệp số 24, diện tích 504 m2 tại 

xứ Đồng Chuôm, trước đây thuộc huyện Y, nay thuộc xã S, thành phố B, tỉnh Bắc 

Giang. Sau đó bà V canh tác trên đất đó vài vụ thì bán lại cho vợ chồng tôi toàn bộ 

diện tích đất nêu trên với giá 1.200.000đ. Thời gian mua bán cụ thể thì tôi không 

nhớ rõ. Việc mua bán chúng tôi không có giấy tờ chỉ có mua bán bằng miệng”, (BL 

68); 

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31/8/2017, bà B lại trình bầy: Nguồn gốc của thửa 

đất tranh chấp là của bà V bán cho bà với giá 600.000đ. Hai bên có viết giấy tờ 

mua bán và bà đã nộp cho ông Trưởng thôn xã Song Khê. Hiện tại giấy tờ mua bán 

này thì bà cũng không có để nộp cho Tòa án, (Bl 170). 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà B lại trình bầy: Bà phải trả cho bà V 02 lần tiền 

nhận chuyển nhượng đất của bà V, mỗi lần là 600.000đ. 

Bà V chỉ thừa nhận đã nhận 350.000đ và cho rằng khoản tiền này là tiền 

khoán ruộng mà bà V đã cho bà B đấu thầu ruộng của hộ gia đình bà V đến năm 

2013. Bà V không thừa nhận đã chuyển nhượng vĩnh viễn thửa đất này cho bà 

Bình. Tại Biên bản hòa giải việc tranh châp đất đai của UBND xã S ngày 

19/01/2016, bà V cũng đã trình bầy: “ Năm 1998, gia đình bà đã thống nhất bán 

ruộng cho bà B- ông C với giá 550.000đ, số diện tích 504m2 với thời hạn từ năm 

1992-2013”, (BL 15). 

Ông Đào Xuân Đ nguyên trưởng thôn S, xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang 

trong các năm 1995-2000 và ông Nguyễn Khắc Ng là những người làm chứng tại 

phiên tòa đều trình bầy: “Việc 2 bên chuyển nhượng đất như thế nào thì các ông 

không biết”. 

Như vậy, bà B cho rằng bà đã nhận chuyển nhượng vĩnh viễn phần đất tranh 

chấp này của bà V nhưng bà B cũng không đưa ra được các căn cứ chứng minh. 
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Hơn nữa, lời khai của bà B cũng mâu thuẫn với nhau về số tiền mà bà đã trả cho bà 

V và về hình thức của Hợp đồng chuyển nhượng. Nếu có việc bà B đã nhận chuyển 

nhượng phần đất này của bà V thì việc chuyển nhượng này cũng chưa hợp pháp 

bởi: 

-Theo quy định tại Điều 5 của Luật đất đai năm 1993 thì Nhà nước nghiêm 

cấm việc mua bán, lấn chiếm đất đai. 

- Khi Luật đất đai năm 2003 ra đời thì việc chuyển nhượng QSDĐ phải lập 

thành văn bản và phải được công chứng chứng thực và đăng ký tại cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. Khi chuyển nhượng QSDĐ các bên phải tuân thủ các quy 

định của BLDS.  

Theo Điều 688, Điều 692 của Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 46 của Luật đất 

đai năm 2003 và khoản 4 Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 

của Chính Phủ về thi hành Luật đất đai thì “Hợp đồng chuyển nhượng, thuê, thuê lại 

quyền sử dụng đất; Hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất; Hợp đồng 

thế chấp, bảo lãnh góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng 

ký tại Văn phòng  Đăng ký quyền sử dụng đất”.  

Hơn nữa, theo quy định tại khoản 2  Điều 109 BLDS năm 2005 thì việc định 

đoạt tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ 15 

tuổi trở nên đồng ý. Phần đất nông nghiệp này thuộc quyền quản lý sử dụng của hộ 

gia đình bà V, bà V cũng chưa được ông C và các con của bà V ủy quyền chuyển 

nhượng phần đất này cho bà B nên nếu có việc bà V tự ý định đoạt về việc chuyển 

nhượng đất ruộng này cho bà B thì cũng vi phạm về quy định tại khoản 2  Điều 109 

BLDS năm 2005 như đã viện dẫn ở trên.  

Từ sự phân tích ở trên thì phải xác định: Phần đất ruộng là thửa đất nông 

nghiệp số 24, diện tích 504 m2 tại xứ Đồng C, trước đây thuộc huyện Y, nay thuộc 

xã S, thành phố B, tỉnh Bắc Giang vẫn thuộc quyền quản lý sử dụng hợp pháp của 

vợ chồng bà V và ông Ph đến trước thời điểm mà UBND thành phố B có Quyết 

định thu hồi. 

Tuy nhiên, các bên không tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ 

mà chỉ tranh chấp về khoản tiền 129.705.960đ do Nhà nước đã đền bù khi giải 

phóng mặt bằng.  

Hội đồng xét xử xét thấy: Theo sự phân tích ở trên thì số tiền 129.705.960đ 

do Nhà nước đền bù khi Nhà nước thu hồi phần đất ruộng nói trên thì lẽ ra các 

thành viên trong hộ gia đình bà V phải được hưởng, nhưng vợ chồng bà B đã được 

nhận số tiền trên do Nhà nước đã cấp sai đối tượng. Nay, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

buộc vợ chồng bà B phải trả tiền cho bà V là có căn cứ. Kháng cáo của bà B không 

đồng ý trả tiền cho bà V là không có sơ sở chấp nhận. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ 
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thẩm chỉ chấp nhận 1phần yêu cầu khởi kiện của bà V, buộc vợ chồng bà B chỉ 

phải trả cho ông Ph và bà V 80.000.000đ là không đúng nhưng phía bà V không 

kháng cáo nên cần giữ nguyên bản án sơ thẩm đã xử. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 308 BLTTDS không chấp nhận kháng cáo của bà 

Đào Thị B, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã xử. 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 

147, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 105, Điều164, Điều 

166 và khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 26,  Điều 27 của Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội:   

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Ph và bà Đào 

Thị V đối với ông Nguyễn Khắc C và bà Đào Thị B; 

2. Buộc ông Nguyễn Khắc C và bà Đào Thị B phải trả lại cho ông Nguyễn 

Văn Ph và bà Đào Thị V số tiền 80.000.000đ (tám mươi triệu đồng). 

3. Án phí DSST: Ông Nguyễn Khắc C và bà Đào Thị B phải nộp 4.000.000đ 

(bốn triệu đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Án phí DSPT: Bà Đào Thị B phải nộp 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) tiền 

án phí dân phúc thẩm. Xác nhận bà B đã nộp đủ 300.000đ tại Biên lai thu tiền số 

AA/2012/06356 ngày 10/10/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố B. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành theo mức lãi suất quy đinh tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều  6,7, 7a, 7b và 9 Lụât Thi 

hành án dân sự; thời hiêụ thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 
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N¬i nhËn:                                          t.m héi ®ång xÐt xö phóc thÈm 

-VKSND tØnh B¾c Giang;                                ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ 

-TAND thành phố B; 

-CCTHADS thành phố B; 

-C¸c ®­¬ng sù; 

-L­u HS vụ án; Lưu VP.                                                        Đã ký 

 

 

                                                                                    Phạm Thị Minh Hiền 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


